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TIÊU CHUẨN SỨC KHỎE TÂM THẦN - THẦN KINH

NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN CÁC PHƯƠNG TIỆN
 GIAO THÔNG CƠ GIỚI
(Trích dẫn Quyết định số 4132/2001/QĐ-BYT ngày 04 tháng 10 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ y tế)

1.MỘT SỐ QUI ĐỊNH CHUNG

1. Tiêu chuẩn sức khỏe này áp dụng cho những người điều khiển các phương tiện giao thông vận tải có động cơ trên đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và đường biển (dưới đây gọi là người điều khiển các phương tiện giao thông). 

Tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển tầu tìm kiếm cứu nạn, tầu xuồng cao tốc, máy kéo dưới 1000kg, xe mô tô 3 bánh, 2 bánh, xe dành cho người tàn tật, xe thể thao... không áp dụng theo tiêu chuẩn này (sẽ có tiêu chuẩn qui định riêng).

2. Tiêu chuẩn này áp dụng để khám sức khỏe tuyển người vào học, khám sức khỏe trước khi tuyển dụng, khám sức khỏe để được đổi giấy phép lái xe, khám sức khỏe để được nâng hạng bằng điều khiển phương tiện giao thông vận tải, khám sức khỏe định kỳ cho những đối tượng được tuyển dụng kể từ ngày ban hành tiêu chuẩn này.

3. Thời gian khám sức khỏe định kỳ theo qui định của tiêu chuẩn này là:

- 6 tháng 1 lần đối với các đối tượng điều khiển các phương tiện giao thông được ghi trong “Danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm” của Bộ Lao động -Thương binh và xã hội.

- 1 năm 1 lần đối với các đối tượng còn lại.

2.TIÊU CHUẨN SỨC KHỎE TÂM THẦN - THẦN KINH

Chức năng sinh lý, bệnh tật sau đây là không đủ điều kiện:

	CÁC CHỈ SỐ
	ĐƯỜNG BỘ
	ĐƯỜNG SẮT
	ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
	ĐƯỜNG BIỂN

	
	Khám tuyển
	Khám định kỳ
	Khám tuyển
	Khám định kỳ
	Khám tuyển
	Khám định kỳ
	Khám tuyển
	Khám định kỳ

	Tâm thần
	- Bệnh tâm thần phân liệt các thể, loạn thần triệu chứng và thực thể.

- Thể chất thần kinh thuộc loại lầm lì, nóng nảy (kết luận qua test eisensk)

- Thực hiện các test tâm lý yếu kém
	- Bệnh tâm thần phân liệt các thể, loạn thần về triệu chứng và thực thể.
	- Bệnh tâm thần phân liệt các thể, loạn thần triệu chứng và thực thể.

- Bệnh thái nhân cách ở tất cả các thể và mức độ

- Thể chất thần kinh thuộc loại lầm lì, nóng nảy (kết luận qua test eisensk)

- Thực hiện các test tâm lý yếu kém
	- Bệnh tâm thần phân liệt các thể, loạn thần về triệu chứng và thực thể.

- Bệnh thái nhân cách ở tất cả các thể và mức độ.
	- Bệnh tâm thần phân liệt các thể, loạn thần triệu chứng và thực thể.

- Thể chất thần kinh thuộc loại lầm lì, nóng nảy (kết luận qua test eisensk)

- Thực hiện các test tâm lý yếu kém
	- Bệnh tâm thần phân liệt các thể, loạn thần về triệu chứng và thực thể.
	- Bệnh tâm thần phân liệt các thể, loạn thần triệu chứng và thực thể.

- Bệnh thái nhân cách ở tất cả các thể và mức độ

- Thể chất thần kinh thuộc loại lầm lì, nóng nảy (kết luận qua test eisensk)

- Thực hiện các test tâm lý yếu kém
	- Bệnh tâm thần phân liệt các thể, loạn thần về triệu chứng và thực thể.

- Bệnh thái nhân cách ở tất cả các thể và mức độ.

	Thần kinh
	- Có tiền sử động kinh.

- Liệt các dây thần kinh: vận động, tủy sống, mặt ngoại vi có ảnh hưởng tới nhắm mắt, phát âm.

- Có di chứng thần kinh của các bệnh về não.

- Rối loạn thần kinh cảm giác.

- Viêm các dây thần kinh.

- Hội chứng tiểu não.
	- Có tiền sử động kinh.

- Liệt các dây thần kinh: vận động, tủy sống, mặt ngoại vi có ảnh hưởng tới nhắm mắt, phát âm.

- Tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não có di chứng.

- Viêm các dây thần kinh có ảnh hưởng tới lao động.

- Hội chứng tiểu não.
	- Có tiền sử động kinh.

- Liệt các dây thần kinh: vận động, tủy sống, mặt ngoại vi có ảnh hưởng tới nhắm mắt, phát âm.

- Có di chứng thần kinh của các bệnh về não.

- Rối loạn thần kinh cảm giác.

- Viêm các dây thần kinh.

- Hội chứng tiểu não.
	- Có liệt dây thần kinh - Có tiền sử động kinh.

- Tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não có di chứng.

- Viêm các dây thần kinh có ảnh hưởng tới lao động.

- Hội chứng tiểu não.
	- Có tiền sử động kinh.

- Liệt các dây thần kinh: vận động, tủy sống, mặt ngoại vi có ảnh hưởng tới nhắm mắt, phát âm.

- Có di chứng thần kinh của các bệnh về não.

- Rối loạn thần kinh cảm giác.

- Viêm các dây thần kinh.

- Hội chứng tiểu não.
	- Có tiền sử động kinh.

- Liệt các dây thần kinh: vận động, tủy sống, mặt ngoại vi có ảnh hưởng tới nhắm mắt, phát âm.

- Tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não có di chứng.

- Viêm các dây thần kinh có ảnh hưởng tới lao động.

- Hội chứng tiểu não.
	- Có tiền sử động kinh.

- Liệt các dây thần kinh: vận động, tủy sống, mặt ngoại vi có ảnh hưởng tới nhắm mắt, phát âm.

- Có di chứng thần kinh của các bệnh về não.

- Rối loạn thần kinh cảm giác.

- Viêm các dây thần kinh.

- Hội chứng tiểu não.
	- Có tiền sử động kinh.

- Liệt các dây thần kinh: vận động, tủy sống, mặt ngoại vi có ảnh hưởng tới nhắm mắt, phát âm.

- Tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não có di chứng.

- Viêm các dây thần kinh có ảnh hưởng tới lao động.

- Hội chứng tiểu não.

	Phản xạ thính, thị vận động (trên máy đo có độ chính xác 1/10.000 giây
	Không thực hiện
	Không thực hiện
	Đơn giản: >300 miligiây 

Chọn lọc: >500 mili giây
	Đơn giản >350 miligiây

Chọn lọc: >550 mili giây
	Không thực hiện
	Không thực hiện
	Không thực hiện
	Không thực hiện


